HỆ THỐNG ÔN TẬP MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

LỚP 6

	Bài
	Câu hỏi

	Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
	Câu 1: Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm nào? Goomf mấy nhóm quyền? Kể tên các nhóm quyền đó.

	
	Câu 2: Em hãy kể tên các tổ chức chăm sóc giúp đỡ trẻ em  bị thiệt thòi mà em biết? Những hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của trẻ em?

	
	Câu 3: Em hãy kể những quyền mà em được hưởng? Em suy nghĩ gì khi được hưởng những quyền đó?

	
	Câu 4:  Hãy nêu 3 biểu hiện vi phạm quyền trẻ em mà em biết? Theo em cần phải làm gì để hạn chế những biểu hiện đó

	
	Câu 5: Lên cấp THCS, Minh đòi mẹ mua điện thoại di động đắt tiền. Mẹ bảo Minh: ở tuổi của con chưa cần phải dùng những loại điện thoại đắt tiền, để sau này con lớn mẹ dành dụm được mẹ sẽ mua. Minh so sánh với một số bạn trong lớp có điện thoại đẹp nên  ấm ức, oán trách mẹ.

Theo em, Minh đúng hay sai? Vì sao? Nếu là Minh em sẽ ứng xử như thế nào?

	
	Câu 6.  Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong các trường hợp sau:

· Em thấy mọi người xung quanh chọc ghẹo một bạn trong trường bị khuyết tật

· Em thấy người lớn đánh đập một bạn nhỏ

· Em thấy một số bạn còn nhỏ tuổi phải làm việc quá sức để kiếm tiền.

· Em thấy một số bạn nơi em ở chưa biết chữ

· Em thấy bạn của mình không có ai chăm sóc, phải ở với ông (bà) hoặc người thân

	Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông
	Câu 1: Em hãy viết một đoạn văn (12-15 dòng) nhận xét về tình hình thực hiện trật tự giao thông trong nơi em ở và nêu những việc mà em có thể làm để góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

	
	Câu 2: Em hãy nêu nguyên nhân dẫn đến các các vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân nào là phổ biến nhất?

	
	Câu 3: Làm thế nào để tránh được tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn khi đi đường?

	
	Câu 4: Em hãy miêu tả một số loại biển báo sau: Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh.

	
	Câu 5: Em hãy nêu một số quy định về đi đường.

	
	Câu 6: Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong các tình huống sau:

· Em thấy các bạn ở trường tam học thường hay đi xe dàn hàng ngang trên đường

· Em thấy một số bạn nam lớp mình đá bóng ở ngay trên vỉa hè sát lòng đường

· Em thấy một số bạn đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.

	Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
	Câu 1: Em hãy kể một số hình thức học tập mà em biết

	
	Câu 2: Em hãy nêu một số biểu hiện trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập.

	
	Câu 3: Em hãy kể một tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập mà em biết

	
	Câu 4: Theo em, việc học tập quan trọng như thế nào? Em sẽ làm gì để thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình?

	
	Câu 5: Hãy sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, danh ngôn nói về học tập

	Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe và nhân phẩm
	Câu 1: Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe và nhân phẩm?

	
	Câu 2: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe và nhân phẩm được pháp luật nước ta quy định như thế nào?

	
	Câu 3: Khi tính mạng, sức khỏe và danh dự bị xâm phạm em phải làm gì và phải làm như thế nào?

	
	Câu 4: Em hãy nêu một số ví dụ về việc vi phạm pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe và nhân phẩm

	
	Câu 5: Em hãy nêu những cách ứng xử của mình trong các tình huống sau:

1. Tuấn và Hải ở cạnh nhà nhau. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Tuấn đã chửi Hải và còn rủ anh trai đánh Hải.

2. Lan bị mất chiếc bút mới, nghi cho Linh ngồi cạnh lấy bút của mình, Lan đã mạt sát và chửi Linh là đồ ăn cắp.


LỚP 7
	Bài
	Câu hỏi

	Bài 13: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Câu 1: Em hiểu thế nào là môi trường? Môi trường có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống con người?

	
	Câu 2: Tài nguyên thiên nhiên bao gồm những gì?

	
	Câu 3: Học sinh chúng ta cần phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

	
	Câu 4:  Hãy kể lại một số hành vi làm ô nhiễm môi trường đang diễn ra ở địa phương em.

	
	Câu 5: Em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến nào sau đây? Vì sao?

1. Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở.
2. Sử dụng phân hóa học và các hóa chất bảo vệ thực vật vượt quá mức quy định.
3. Phá rừng để trồng cây lương thực.
4. Nghiên cứu các biện pháp để xử lý rác thải, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt.

	
	Câu 6: Để thu hút khách du lịch đến với Hạ Long ngày càng nhiều, Khu du lịch A  đứng trước sự lựa chọn giữa ba phương án:

Phương án: mở rộng các dịch vụ vui chơi giải trí, bỏ qua các vấn đề môi trường nhằm tiết kiệm chi phí
Phương án 2: Mở rộng các dịch vụ vui chơi giải trí song vẫn đầu tư kinh phí cho việc bảo vệ môi trường.

Phương án 3: Không đầu tư mở rộng dịch vụ chỉ tăng giá cả các dịch vụ hiện có.

Theo em nên chọn phương án nào? Vì sao? 

	Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	Câu 1: Tín ngưỡng là gì? Tôn giáo là gì? Hãy phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan 

	
	Câu 2: Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

	
	Câu 3: theo em, trong học sinh ngày nay có hiện tượng mê tín dị đoan hay không? Cho ví dụ. Theo em, làm cách nào để khắc phục hiện tượng đó?

	Bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Câu 1: Vẽ sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước

	
	Câu 2: Vẽ sơ đồ phân công bộ máy nhà nước

	
	Câu 3: Giải thích vì sao Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân?

	
	Câu 4: Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất? Tại sao?

	
	Câu 5: Những cơ quan nào được gọi là cơ quan hành chính nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất?

	Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở
	Câu 1: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào?

	
	Câu 2: Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?

	
	Câu 3: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?

	
	Câu 4: Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em.


LỚP 8
	Bài
	Câu hỏi

	Bài 13: Phòng, chống các tệ nạn xã hội
	Câu 1: Thế nào là tệ nạn xã hội? Tệ nạn xã hội có ảnh hưởng gì đến con người và xã hội?

	
	Câu 2: Để phòng chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta đã quy định như thế nào?

	
	Câu 3: Theo em những nguyên nhân nào dẫn con người sa vào các tệ nạn xã hội? Em có những biện pháp gì để giữ mình không bị sa vào các tệ nạn xã hội và góp phần phòng chống tệ nạn xã hội?

	
	Câu 4:  Em sẽ làm gì trong các tình huống sau:
1. Một người rủ em vào quán chơi điện tử ăn tiền
2. Một người nhờ em mang hộ gói đồ đến một địa điểm nào đó

3. Có người lạ rủ em đi theo và hứa cho em một số tiền lớn.

	
	Câu 5: Em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến nào sau đây? Vì sao?
1. Người mắc các tệ nạn xã hội thường là những người lười lao động, thích hưởng thụ.

2. Thấy người buôn bán ma túy thì lờ đi, coi như không biết

3. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy

4. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.

5. Tích cực lao động, học tập và hoạt động tập thể sẽ giúp ta tránh xa được các tệ nạn xã hội

	Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
	Câu 1: Tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại đã để lại những hậu quả như thế nào? Cần làm gì để hạn chế những tai nạn đó?

	
	Câu 2: Em biết những quy định, những điều luật nào của nước ta về phòng, ngừa tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại?

	
	Câu 3: Em sẽ làm gì khi thấy:

1. Bạn bè hoặc các trẻ em nhỏ chơi nghịch các vật lạ, các chất nguy hiểm

2. Có người định cưa, đục, tháo chốt bom, mìn, đạn pháo để lấy thuốc nổ.
3. Có người định hút thuốc lá, nấu ăn hoặc đốt lửa sưởi gần nơi chứa xăng dầu

	Bài 18: Quyền khiếu nại tố cáo của công dân
	Câu 1: Thế nào là quyền khiếu nại, tố cáo của công dân?

	
	Câu 2: Nhận xét sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại, tố cáo.

	
	Câu 3: Hãy nhận xét và phát biểu suy nghĩ của mình về ý kiến sau: Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo không phải là tham gia quản lý nhà nước mà chỉ để bảo vệ lợi ích của bản thân công dân.

	Bài 21: Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Câu 1: Pháp luật là gì? So sánh sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật về cơ sở hình thành; tính chất, hình thức thể hiện và các phương thức bảo đảm thực hiện.

	
	Câu 2: Trình bày đặc điểm, bản chất, vai trò của pháp luật

	
	Câu 3: Hoàng là một học sinh chậm tiến, Hoàng thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong giờ học, đôi lần còn đánh nhau với các bạn trong trường

Theo em, ai có quyền xử lý những vi phạm của Hoàng? Căn cứ để xử lý các vi phạm đó? Trong các hành vi trên của Hoàng, hành vi nào là vi phạm pháp luật?


LỚP 9
	Bài
	Câu hỏi

	Bài 12: Quyền và nghiã vụ của công dân trong hôn nhân
	Câu 1: Hãy nêu quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân

	
	Câu 2: Em hãy nêu những hậu quả xấu do nạn tảo hôn gây ra mà em biết (đối với người tảo hôn, gia đình của họ và đối với cộng đồng)

	
	Câu 3: Em có đồng ý với các ý kiến sau đây hay không? Vì sao?

1. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc

2. Kết hôn sớm và mang thai sớm sẽ có hại cho sức khỏe của cả mẹ và con

3. Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con

4. Kết hôn khi nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi trở lên

5. Kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, trên cơ sở tình yêu chân chính.

	
	Câu 4: Em hãy kể một trường hợp vi phạm luật hôn nhân mà em biết

	Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động
	Câu 1: Nêu những quy định của Pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

	
	Câu 2: Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần phải làm gì?

	
	Câu 3: Hãy cho biết ý kiến của em về hai quan niệm dưới đây và giải thích

1. Lao động là hoạt động sử dụng sức lao động để tạo ra thu nhập.

2. Chỉ những hoạt động tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội mới là lao động.

	Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
	Câu 1: Thế nào là vi phạm pháp luật? 

	
	Câu 2: Có mấy loại vi phạm pháp luật? Phân tích mỗi loại bằng các ví dụ cụ thể.

	
	Câu 3: Trách nhiệm pháp lý là gì? Phân tích các loại trách nhiệm pháp lí..

	
	Câu 4: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào không phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của mình? Vì sao?

1. Một người say rượu không làm chủ tay lái đã đâm vào một người khác đi đường.

2. Một em bé 5 tuổi, nghịch lửa làm cháy gian bếp của nhà hàng xóm.

	
	Câu 5: Quảng (14 tuổi – học sịnh lớp 9) đi học bằng xe máy. Do phóng nhanh vượt ẩu đã đâm vào chị Bình, cả hai cùng ngã, chị Bình bị thương nặng.

Hãy nhận xét hành vi của Quảng. Nêu các vi phạm pháp luật mà Quảng đã mắc và trách nhiệm của Quảng trong sự việc này.

	
	Câu 6: Em hãy kể về một hành vi vi phạm pháp luật và nêu rõ trách nhiệm pháp lí của người có hành vi đó

	Bài 16: Tham gia quản í nhà nước, quản lí xã hội của công dân
	Câu 1: Thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?

	
	Câu 2: Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách nào?

	
	Câu 3: Theo em, vì sao Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?

	
	Câu 4: Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao?

1. Chỉ những công dân  đủ 18 tuổi mới có quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội

2. Chỉ cán bộ công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước.


* Lưu ý:

 Về phương pháp ôn tập: GV có thể lựa chọn một trong hai cách dưới đây, khuyến khích GV nên sử dụng cách thứ hai.

- Cách 1: giáo viên xây dựng đề cương chi tiết hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức theo bộ câu hỏi trên

- Cách 2: giao toàn bộ câu hỏi yêu cầu HS về nhà xây dựng đề cương trả lời các câu hỏi -> sau đó tổ chức ôn tập trên lớp theo hình thức: HS trình bày đề cương của mình -> giáo viên bổ sung và hoàn thiện phần trả lời các câu hỏi -> giao cho HS về nhà tiếp tục ghi nhớ phàn trả lời theo hướng dẫn.

- Đề thi có thể sử dụng nguyên câu hỏi trên hoặc có thể thay đổi cách hỏi. Ở mỗi bài GV nên xây dựng thêm một số tình huống có liên quan đến bài học để học sinh vận dụng xử lí.
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